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1 Tiêu chí 1: Công tác chỉ đạo điều hành 10 10 
   

 

 

 

 

 

 

1.1 

 - Có ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT, 

chuyển đổi số; thành lập Ban chỉ đạo, phân công 

nhiệm vụ cá nhân và bộ phận. Ban hành quy chế 

sử dụng hệ thống quản trị nhà trường; 

- Định kỳ hàng tháng kiểm tra, đánh giá kết 

quả triển khai thực hiện theo kế hoạch 

- Có Hồ sơ đề nghị đánh giá mức độ chuyển đổi 

số (đối với cấp TH, THCS). 

- Định kỳ hàng tháng kiểm tra, đánh giá kết 

quả triển khai thực hiện theo kế hoạch 

 

 

 

 

 

 

4 
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- Kế hoạch số 104/KH-MNHS, ngày 

26/09/2024 về việc thực hiện 

nhiệm vụ ứng dụng Công nghệ 

thông tin và chuyển đổi số; Quyết 

định số 103/QĐ-MNHS về thành 

lập Ban CNTT và chuyển đổi số 

năm học 2024-2025, phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho từng thành 

viên. 

Quy chế số 04/QC - MNHS ngày 

09/9/2024 hoạt động website 

Trường MN Hoa Sen. 

- Có báo cáo về thực hiện nhiệm vụ 

CNTT và CĐS hàng tháng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Nội 

vụ (PNV) 



 

 

 

 

1.2 

Ban hành các văn bản quy trình, nội qui sử 

dụng hệ thống CNTT; trách nhiệm về quản lý, 

khai thác sử dụng hệ thống, có kiểm soát, đánh 

giá việc sử dụng: 

- Nội quy quản lý, sử dụng, khai thác các 

phòng học. 

  - Quy định về quản lý, vận hành, khai thác sử 

dụng hệ thống thiết bị CNTT. 

- Kiểm soát, đánh giá việc thực hiện theo quy 

định 

 

 

4 
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- Nhà trường ban hành nội quy quản 

lý, sử dụng, khai thác các phòng học 

https://mnhoasen.longbien.edu.vn

/van-ban-tuyen-sinh/noi-quy-cac-

phong-hoc-nam-hoc-2024-

2025/vbct/2165/947733?qi=999 

- Quy định về quản lý, vận hành, khai 

thác sử dụng hệ thống thiết bị 

CNTT. 

https://mnhoasen.longbien.edu.vn/c

ac-ke-hoach-bao-cao-van-ban-

khac/quy-che-hoat-dong-website-

cua-truong-mn-hoa-

sen/vbct/15119/945423 

 

 

 

 

PNV 

 

 

 

 

 

 

1.3 

- Ban hành kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nâng 

cao trình độ, kĩ năng CNTT cho CBQL, GV, 

NV. 

* Đối với cấp MN 

- Ban hành kế hoạch, quy chế tổ chức hoạt 

động kết nối trực tuyến khi học sinh phải nghỉ 

học dài ngày do dịch bệnh hay các vấn  đề khác 

(ban hành riêng hoặc lồng ghép trong kế hoạch 

thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hàng năm) 

 

 

 

 

 

 

2 
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- Ban hành kế hoạch tập huấn, bồi 

dưỡng nâng cao trình độ, kĩ năng 

CNTT cho CBQL, GV, NV. 
https://mnhoasen.longbien.edu.vn/van-

ban-truong/122-kh-dao-tao-boi-duong-

cbgv-nhan-vien-nam-hoc-2024-

2025/vbct/6827/950226 

- Ban hành kế hoạch, quy chế tổ 

chức hoạt động kết nối trực tuyến 

khi học sinh phải nghỉ học dài ngày 

do dịch bệnh hay các vấn  đề khác 

https://mnhoasen.longbien.edu.vn/ca

c-ke-hoach-bao-cao-van-ban-

khac/kh-to-chuc-hoat-dong-ket-noi-

truc-tuyen-khi-hoc-sinh-nghi-hoc-

dai-ngay-nam-

hoc/vbct/15119/947238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng 

Giáo 

dục và 

Đào 

tạo 

(GDĐT

) 

 

 

https://mnhoasen.longbien.edu.vn/van-ban-tuyen-sinh/noi-quy-cac-phong-hoc-nam-hoc-2024-2025/vbct/2165/947733?qi=999
https://mnhoasen.longbien.edu.vn/van-ban-tuyen-sinh/noi-quy-cac-phong-hoc-nam-hoc-2024-2025/vbct/2165/947733?qi=999
https://mnhoasen.longbien.edu.vn/van-ban-tuyen-sinh/noi-quy-cac-phong-hoc-nam-hoc-2024-2025/vbct/2165/947733?qi=999
https://mnhoasen.longbien.edu.vn/van-ban-tuyen-sinh/noi-quy-cac-phong-hoc-nam-hoc-2024-2025/vbct/2165/947733?qi=999
https://mnhoasen.longbien.edu.vn/cac-ke-hoach-bao-cao-van-ban-khac/quy-che-hoat-dong-website-cua-truong-mn-hoa-sen/vbct/15119/945423
https://mnhoasen.longbien.edu.vn/cac-ke-hoach-bao-cao-van-ban-khac/quy-che-hoat-dong-website-cua-truong-mn-hoa-sen/vbct/15119/945423
https://mnhoasen.longbien.edu.vn/cac-ke-hoach-bao-cao-van-ban-khac/quy-che-hoat-dong-website-cua-truong-mn-hoa-sen/vbct/15119/945423
https://mnhoasen.longbien.edu.vn/cac-ke-hoach-bao-cao-van-ban-khac/quy-che-hoat-dong-website-cua-truong-mn-hoa-sen/vbct/15119/945423
https://mnhoasen.longbien.edu.vn/cac-ke-hoach-bao-cao-van-ban-khac/quy-che-hoat-dong-website-cua-truong-mn-hoa-sen/vbct/15119/945423
https://mnviethung.longbien.edu.vn/cac-ke-hoach-bao-cao-van-ban-khac/kh-to-chuc-hoat-dong-ket-noi-truc-tuyen-khi-hoc-sinh-nghi-hoc-dai-ngay-nam-hoc/vbct/15119/947238
https://mnviethung.longbien.edu.vn/cac-ke-hoach-bao-cao-van-ban-khac/kh-to-chuc-hoat-dong-ket-noi-truc-tuyen-khi-hoc-sinh-nghi-hoc-dai-ngay-nam-hoc/vbct/15119/947238
https://mnviethung.longbien.edu.vn/cac-ke-hoach-bao-cao-van-ban-khac/kh-to-chuc-hoat-dong-ket-noi-truc-tuyen-khi-hoc-sinh-nghi-hoc-dai-ngay-nam-hoc/vbct/15119/947238
https://mnviethung.longbien.edu.vn/cac-ke-hoach-bao-cao-van-ban-khac/kh-to-chuc-hoat-dong-ket-noi-truc-tuyen-khi-hoc-sinh-nghi-hoc-dai-ngay-nam-hoc/vbct/15119/947238
https://mnviethung.longbien.edu.vn/cac-ke-hoach-bao-cao-van-ban-khac/kh-to-chuc-hoat-dong-ket-noi-truc-tuyen-khi-hoc-sinh-nghi-hoc-dai-ngay-nam-hoc/vbct/15119/947238
https://mnviethung.longbien.edu.vn/cac-ke-hoach-bao-cao-van-ban-khac/kh-to-chuc-hoat-dong-ket-noi-truc-tuyen-khi-hoc-sinh-nghi-hoc-dai-ngay-nam-hoc/vbct/15119/947238


 

 

2 Tiêu chí 2: Nguồn nhân lực 15 14 
   

 

 

 

 

2.1 

Phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số: 

- 100% CBQL biết khai thác và chịu trách 

nhiệm dữ liệu đầu vào phần mềm CSDL Ngành 

- 100% GV có thể khai thác sử dụng được các 

phần mềm, công cụ nhằm đổi mới phương pháp 

dạy học; có kĩ năng xây dựng được học liệu số, 

bài giảng điện tử. 

- 100% CBGVNV khai thác, sử dụng các phần 

mềm để thực hiện nhiệm vụ. 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

9 

  

- 03/03 CBQL biết khai thác và 

chịu trách nhiệm dữ liệu đầu vào 

phần mềm CSDL Ngành 
 

- 20/20 giáo viên sử dụng các phần 

mềm: 

+ Gokids để xây dựng chương 

trình giáo dục, soạn bài, đánh 

giá trẻ và chấm ăn trẻ hàng ngày 

+ Phần mềm Adobe Presenter, I 

Spring Presenter, Camtasia, 

Canva, Powerpoint để thiết kế 

bài giảng điện tử và E-learning,  

- 100% CBGVNV sử dụng hiệu 

quả các phần mềm: temis, 

dgcbccvc, quản lý CBVC  

  

 

 

 

GDĐT 

 

 

2.2 

Cán bộ CNTT trường học: 

- Tham mưu, vận hành hệ thống cổng TTĐT 

của nhà trường đảm bảo hoạt động ổn định, 

hiệu quả 

- Thường xuyên quản lý, kiểm soát theo dõi 

tình trạng hoạt động của hệ thống trang thiết 

bi CNTT 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

https://mnhoasen.longbien.edu.v

n/homegd2 

 

 

 

 

 

Ban 

QLDA 

3 Tiêu chí 3: Các điều kiện đảm bảo khác 5 5 
   

 

 

 

3.1 

 

 

Bố trí ngân sách đảm bảo cho việc xây dựng và 

vận hành mô hình theo quy định 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 - Quy chế chi tiêu nội bộ số 05 

ngày 05/01/2024 của Trường MN 

Hoa Sen 

 - Quy chế chi tiêu nội bộ số 08 

ngày 10/01/2025 của Trường MN 

Hoa Sen 

 

 

 

 

 

 

Phòng 

TCKH 



 

 

 

 

 

 

3.2 

 

 

Hồ sơ bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị; hồ sơ đề 

xuất sử chữa, thay thế (biên bản kiểm tra trang thiết 

bị, hợp đồng bảo trì bảo dưỡng, nghiệm thu...) 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

- Nhà trường có lưu đầy đủ 

hồ sơ về bảo trì, sửa chữa 

trang thiết bị. 

 

 

 

 

 

 

Ban 

QLDA 

II 
TIÊU CHUẨN 2: TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG 

MÔ HÌNH 
50 48 

   

1 
Tiêu chí 1: Chuyển đổi số trong quản trị cơ sở 

giáo dục 
20 19 

   

1.1 
- Tiếp nhận và khai thác có hiệu quả các phần mềm 

ứng dụng do Thành phố và Quận triển khai 
8 8 

- Sử dụng hiệu quả phần mềm 

ứng dụng: cơ sở dữ liệu ngành, 

đánh giá xếp loại CBCCVC 

hàng tháng, quản lý hồ sơ viên 

chức: 

https://dgcbccvc.hanoi.gov.vn/

sites/dgcb/SitePages/DGCB/dg

-tu-danh-gia.aspx 

https://truong.hanoi.edu.vn/Tr

uyCapNhanh.aspx 

https://cbccvc.hanoi.gov.vn/we

b#action=314&view_type=list

&menu_id=441 

 

 
Ban 

QLDA 

 
- Quản lý, kiểm soát và khai thác hiệu quả thông 

tin dữ liệu từ các phần mềm ứng dụng dùng chung 

  - Nhà trường đã và đang thực 

hiện quản lý, kiểm soát và 

khai thác hiệu quả thông tin 

dữ liệu từ các phần mềm ứng 

dụng dùng chung. 

 

 
 

 

https://dgcbccvc.hanoi.gov.vn/sites/dgcb/SitePages/DGCB/dg-tu-danh-gia.aspx
https://dgcbccvc.hanoi.gov.vn/sites/dgcb/SitePages/DGCB/dg-tu-danh-gia.aspx
https://dgcbccvc.hanoi.gov.vn/sites/dgcb/SitePages/DGCB/dg-tu-danh-gia.aspx
https://truong.hanoi.edu.vn/TruyCapNhanh.aspx
https://truong.hanoi.edu.vn/TruyCapNhanh.aspx
https://cbccvc.hanoi.gov.vn/web#action=314&view_type=list&menu_id=441
https://cbccvc.hanoi.gov.vn/web#action=314&view_type=list&menu_id=441
https://cbccvc.hanoi.gov.vn/web#action=314&view_type=list&menu_id=441


 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

Triển khai phần mềm quản trị nhà trường trên 

CSDL và phần mềm chuyên ngành: 

- Quản lý học sinh (quản lý hồ sơ, kết quả học tập) 

- Sổ điểm điện tử, học bạ điện tử, sổ liên lạc điện 

tử (đối với cấp TH, THCS) 

- Quản lý đội ngũ CBGVNV 

- Quản lý cơ sở vật chất 

- Quản lý thông tin y tế trường học, quản lý thông 

tin về sức khỏe học sinh 

- Quản lý kế toán 

- Phần mềm kết nối trao đổi đầy đủ dữ liệu với 

CSDL ngành (do Bộ quản lý) 
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8 

 

- Quản trị nhà trường trên CSDL 

và các phần mềm: 

https://dgcbccvc.hanoi.gov.vn/

sites/dgcb/SitePages/DGCB/dg

-tu-danh-gia.aspx 

https://truong.hanoi.edu.vn/Login

.aspx?returnUrl=~/MN/DSHocSi

nh.aspx 

https://id.misa.vn/account/logi

n?returnUrl=%2F 

https://qltsapp.misa.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDĐT 

 

 

 

 

 

1.3 

Mức độ triển khai dịch vụ trực tuyến 

- Có triển khai ứng dụng kết nối giữa gia đình và 

nhà trường (thông tin: Qua OTT (Over The Top) 

hoặc qua ứng dụng web) 

- Có triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 

công toàn trình hoặc mức độ công toàn phần 

(Tuyển sinh đầu cấp, chuyển trường…) 

- Có triển khai thu phí dịch vụ giáo dục theo hình 

thức không dùng tiền mặt. 

- Có hệ thống điểm danh học sinh kết nối thông tin 

tới phụ huynh học sinh. 

 

 

 

 

 

4 
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- Có triển khai ứng dụng kết nối 

giữa gia đình và nhà trường 

(thông tin: Qua ứng dụng web) 

https://mnhoasen.longbien.edu.v

n/homegd2 

- Có triển khai dịch vụ công 

trực tuyến:  

https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/ 

-  Có triển khai thu phí dịch vụ 

giáo dục theo hình thức không 

dùng tiền mặt, đóng qua tài 

khoản nhà trường tại ngân hàng 

MBbank 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

GDĐT 

https://dgcbccvc.hanoi.gov.vn/sites/dgcb/SitePages/DGCB/dg-tu-danh-gia.aspx
https://dgcbccvc.hanoi.gov.vn/sites/dgcb/SitePages/DGCB/dg-tu-danh-gia.aspx
https://dgcbccvc.hanoi.gov.vn/sites/dgcb/SitePages/DGCB/dg-tu-danh-gia.aspx
https://truong.hanoi.edu.vn/Login.aspx?returnUrl=~/MN/DSHocSinh.aspx
https://truong.hanoi.edu.vn/Login.aspx?returnUrl=~/MN/DSHocSinh.aspx
https://truong.hanoi.edu.vn/Login.aspx?returnUrl=~/MN/DSHocSinh.aspx
https://id.misa.vn/account/login?returnUrl=%2F
https://id.misa.vn/account/login?returnUrl=%2F
https://qltsapp.misa.vn/
https://mnhoasen.longbien.edu.vn/homegd2
https://mnhoasen.longbien.edu.vn/homegd2
https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/


 

 

 

2 
Tiêu chí 2: Chuyển đổi số trong giảng dạy và 

học tập 
20 19 

   

2.1 
GV khai thác, sử dụng thành thạo các phần mềm 

dạy học hiệu quả phù hợp trong công tác giảng dạy 
4 4 

+ GV khai thác, sử dụng các 

phần mềm: Adobe Presenter, 

iSpring Presenter, Camtasia, 

Canva, Powerpoint để thiết kế 

bài giảng E-learning, bài 

giảng điện tử phục vụ công tác 

giáo dục trẻ. 

 

 
GDĐT 

 

2.2 

Học liệu được số hóa đảm bảo số lượng và chất 

lượng (theo môn học, khối lớp). Học liệu được cập 

nhật, bổ sung hàng năm. 

 

6 

 

6 
- Học liệu được số hóa đảm bảo 

số lượng và chất lượng  theo từng 

lứa tuổi trẻ: 

https://mnhoassen.longbien.edu.

vn/hoc-lieu-so/c/4259 

https://mnhoassen.longbien.edu.

vn/bai-giang-dien-tu/c/17215 

- Học liệu được cập nhật, bổ 

sung hàng năm: Năm học 2024 

– 2025, thiết kế bổ sung được 

150 bài giảng điện tử và 10 bài 

giảng E-learning vào kho học 

liệu số của nhà trường. 

  

GDĐT 

https://mnhoassen.longbien.edu.vn/hoc-lieu-so/c/4259
https://mnhoassen.longbien.edu.vn/hoc-lieu-so/c/4259
https://mnviethung.longbien.edu.vn/bai-giang-dien-tu/c/17215
https://mnviethung.longbien.edu.vn/bai-giang-dien-tu/c/17215


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 
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GDĐT 
* Đối với cấp mầm non: 

- Có triển khai hệ thống phần mềm quản lý kế 

hoạch giáo dục, quản lý nuôi dưỡng: 

+ Quản lý Kế hoạch giáo dục triển khai chức năng: 

(1) Xây dựng Kế hoạch giáo dục 

(2) Xây dựng dự kiến Chủ đề sự kiện 

(3) Xây dựng TKB 

(4) Xây dựng mục tiêu năm học của nhà trường, 

mục tiêu của từng độ tuổi. 

(5) Đánh giá sự phát triển của trẻ 

+ Quản lý nuôi dưỡng 

(1) Cân đối khẩu phần ăn 

(2) Xây dựng thực đơn 

 

6 

- Nhà trường đã triển khai hệ 

thống phần mềm G o d k i d s  

quản lý kế hoạch giáo dục, quản 

lý nuôi dưỡng: 

+ Quản lý Kế hoạch giáo dục 

https://kc.edu.vn/ 

https://khgd.kc.edu.vn/single/kh

gd/welcome 

  

+ Quản lý nuôi dưỡng 

https://kc.edu.vn/single/dinhduo

ng 
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- Nhà trường có Phòng 

Kidmart, có kế hoạch và lịch 

tổ chức cho trẻ làm quen với 

  

 

 

 

* Đối với cấp Mầm non: 

Tổ chức cho trẻ Cho trẻ làm quen với máy tính và 

các phần mềm (Kidsmart, Bút chì thông minh…) 

 

 

3 

https://kc.edu.vn/
https://khgd.kc.edu.vn/single/khgd/welcome
https://khgd.kc.edu.vn/single/khgd/welcome
https://kc.edu.vn/single/dinhduong
https://kc.edu.vn/single/dinhduong


 

 

 

2.4 

 

 

máy tính theo các khối lớp. 

Tuy nhiên hệ thống máy tính 

đã cũ và bị hỏng nhiều nên 

ảnh hưởng đến quá trình tổ 

chức hoạt động cho trẻ. 

 

GDĐT 

3 Tiêu chí 3: Trang thông tin điện tử 10 10 
   

 

 

 

 

3.1 

Thông tin giới thiệu: 

+ Thông tin chung về nhà trường (Lịch sử hình 

thành, các giai đoạn phát triển, các thành tích đạt 

được, định hướng phát triển, …) 

+ Cơ cấu tổ chức (Thông tin BGH, các tổ bộ môn, 

giáo viên, nhân viên, …) 

+ Thông tin liên hệ, trao đổi, giải đáp thắc mắc của 

đơn vị với phụ huynh học sinhvà cơ quan, tổ chức 

bên ngoài khác 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

      

https://mnhoasen.longbien.edu.vn

/gioi-thieu-chung/c/12510 

 

https://mnhoasen.longbien.edu.vn

/co-cau-to-chuc/cctc/ 

 

https://mnhoasen.longbien.edu.vn

/lienhe 
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3.2 

Tin tức, sự kiện hoạt động: 

Kịp thời, đầy đủ đăng tải các tin tức, hoạt động nổi 

bật, các sự kiện trong tháng hoặc năm học (ít nhất 

mỗi tháng 4 bài – trừ 3 tháng hè) 

 

2 

 

2 

https://mnhoasen.longbien.edu.v

n/hoat-dong-chung/c/6838 

https://mnhoasen.longbien.edu.v

n/hoat-dong-chuyen-

mon/c/15116 

https://mnhoasen.longbien.edu.v

n/hoat-dong-doan-the/c/15115 
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https://mnhoasen.longbien.edu.vn/gioi-thieu-chung/c/12510
https://mnhoasen.longbien.edu.vn/gioi-thieu-chung/c/12510
https://mnviethung.longbien.edu.vn/co-cau-to-chuc/cctc/
https://mnviethung.longbien.edu.vn/co-cau-to-chuc/cctc/
https://mnviethung.longbien.edu.vn/lienhe
https://mnviethung.longbien.edu.vn/lienhe
https://mnviethung.longbien.edu.vn/hoat-dong-chung/c/6838
https://mnviethung.longbien.edu.vn/hoat-dong-chung/c/6838
https://mnviethung.longbien.edu.vn/hoat-dong-chuyen-mon/c/15116
https://mnviethung.longbien.edu.vn/hoat-dong-chuyen-mon/c/15116
https://mnviethung.longbien.edu.vn/hoat-dong-chuyen-mon/c/15116
https://mnviethung.longbien.edu.vn/hoat-dong-doan-the/c/15115
https://mnviethung.longbien.edu.vn/hoat-dong-doan-the/c/15115


 

 

 

 

 

3.3 

Các chuyên mục: 

+ Cập nhật đầy đủ, thường xuyên Kho học liệu 

điện tử, các nội dung công khai; Hệ thống văn bản 

chỉ đạo các cấp; Các chuyên mục khác theo quy 

định 

+ Các hình ảnh được đăng tải trong thư mục 

Album ảnh: cập nhật theo tiến độ các hoạt động tổ 

chức tại đơn vị 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

- Đường link kho học liệu số: 

https://mnhoasen.longbien.edu.

vn/bai-giang-e-

learning/c/17214 

 

https://mnhoasen.longbien.edu.

vn/bai-giang-dien-tu/c/17215 

- Đường link hệ thống văn bản 

chỉ đạo các cấp 

https://mnhoasen.longbien.edu.

vn/van-ban-cap-

tren/vbplus/12508/0/0/0 

- Đường link các chuyên mục 

khác 

https://mnhoasen.longbien.edu.

vn/cha-me-can-biet/c/5879 

 

https://mnhoasen.longbien.edu.

vn/goc-cua-be/c/1820 

 

https://mnhoasen.longbien.edu.

vn/tin-tuc/c/1193 

- Đường link Album ảnh đep: 

https://mnhoasen.longbien.edu.

vn/thuvienanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDĐT 

 

3.4 

Chuyên mục bài giảng Elearning: Bài giảng đăng 

tải theo chuẩn HTML5 có thể xem trực tiếp trên 

trình duyệt web cũng như các thiết bị di động 

thông minh và được cập nhật, bổ sung hàng năm. 

 

2 

 

2 
Bài giảng Elearning đăng tải 

theo chuẩn HTML5 có thể xem 

trực tiếp trên trình duyệt web 
cũng như các thiết bị di động 

thông minh, năm học 2024-
2025 nhà trường bổ sung được 

10 bài giảng: 
https://mnhoasen.longbien.edu.

vn/bai-giang-e-learning/c/17214 
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https://mnviethung.longbien.edu.vn/bai-giang-e-learning/c/17214
https://mnviethung.longbien.edu.vn/bai-giang-e-learning/c/17214
https://mnviethung.longbien.edu.vn/bai-giang-e-learning/c/17214
https://mnviethung.longbien.edu.vn/bai-giang-dien-tu/c/17215
https://mnviethung.longbien.edu.vn/bai-giang-dien-tu/c/17215
https://mnviethung.longbien.edu.vn/van-ban-cap-tren/vbplus/12508/0/0/0
https://mnviethung.longbien.edu.vn/van-ban-cap-tren/vbplus/12508/0/0/0
https://mnviethung.longbien.edu.vn/van-ban-cap-tren/vbplus/12508/0/0/0
https://.longbien.edu.vn/cha-me-can-biet/c/5879
https://.longbien.edu.vn/cha-me-can-biet/c/5879
https://mnviethung.longbien.edu.vn/goc-cua-be/c/1820
https://mnviethung.longbien.edu.vn/goc-cua-be/c/1820
https://mnviethung.longbien.edu.vn/tin-tuc/c/1193
https://mnviethung.longbien.edu.vn/tin-tuc/c/1193
https://mnviethung.longbien.edu.vn/thuvienanh
https://mnviethung.longbien.edu.vn/thuvienanh
https://mnhoasen.longbien.edu.vn/bai-giang-e-learning/c/17214
https://mnhoasen.longbien.edu.vn/bai-giang-e-learning/c/17214


 

 

 

 

3.5 

Trang thông tin điều hành nội bộ (Lớp 2) 

- 100% GV có tài khoản đăng nhập 

- Vận hành khai thác hiệu quả ngăn thư mục 

- Cập nhật đầy đủ các thông tin, văn bản phục vụ 

quản lý, điều hành nội bộ của đơn vị: 

 

 

2 

 

 

2 

 

https://mnhoasen.longbien.e

du.vn/tin-noi-

bo/cinter/4423/all0/MN 
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III TIÊU CHUẨN 3: CƠ SỞ HẠ TẦNG 15 13 
   

1 Tiêu chí 1: Trang thiết bị CNTT 5 3.5 
   

 

 

 

 

1.1 

 

 

- Lắp đặt và khai thác sử dụng đúng mục đích, yêu 

cầu 

- Phòng học có thiết bị trình chiếu, thiết bị phụ trợ 

sử dụng dạy-học và kết nối Internet. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

- Các phòng học đều có máy 

tính và kết nối mạng phục 

vụ việc dạy và học. Tuy 

nhiên, hệ thống máy tính đã 

quá cũ, bị hư hỏng nhiều, hệ 

thống mạng chập chờn chưa 

có nhiều các trang thiết bị 

phụ trợ hiện đại: bản tương 

tác… 

  

 

 

Ban 

QLDA 

 

1.2 
Có phòng studio (gồm máy tính, thiết bị phụ trợ 

cho việc xây dựng học liệu số, bài giảng điện tử) 
1 0.5 Có phòng nhưng thiết bị đã xuống 

cấp nên gặp khó khăn trong quá 

trình thực hiện. 

    Ban 

QLDA 

 

1.3 

Lưu trữ đầy đủ hồ sơ về quản lý trang thiết bị (việc 

đầu tư, nâng cấp, luân chuyển, bàn giao sử dụng, 

sửa chữa, thay thế thiết bị) 

 

2 

 

2 
Nhà trường thực hiện lưu trữ đầy 

đủ hồ sơ về quản lý trang thiết bị. 

 
Ban 

QLDA 

2 Tiêu chí 2: Hệ thống mạng kết nối 4 3.5 
   

 

2.1 

 

Mạng LAN: Đảm bảo 100% máy tính, máy in kết 

nối mạng LAN (tại phòng Tin học) 

 

2 

 

1.5 

 

Mạng LAN: Đảm bảo 100% 

máy tính, máy in kết nối mạng 

LAN nhưng việc truy cập hệ 

thống không ổn định 

 

 

 

Ban 

QLDA 

https://mnviethung.longbien.edu.vn/tin-noi-bo/cinter/4423/all0/MN
https://mnviethung.longbien.edu.vn/tin-noi-bo/cinter/4423/all0/MN
https://mnviethung.longbien.edu.vn/tin-noi-bo/cinter/4423/all0/MN


 

 

 

 

2.2 

- Mạng Internet: Cáp quang đảm bảo tốc độ kết nối 

từ 300 Mpbs trở lên và có phương án dự phòng 

trong trường hợp xảy ra sự cố đường truyền. 

- Hệ thống wifi đảm bảo phục vụ hoạt động của 

nhà trường 

 

 

2 

 

 

2 

- Hệ thống internet đảm bảo tốc 

độ 

- Hệ thống wifi hoạt động ổn 

định 

 

 

 

Ban 

QLDA 

3 Tiêu chí 3: Các điều kiện đảm bảo khác 6 6 
   

 

 

 

3.1 

An ninh, an toàn thông tin: 

+ 100% máy tính phục vụ công tác quản lý, dạy 

học được cài đặt phần mềm diệt virus bản quyền 

+ 100% máy tính học sinh có phần mềm diệt 

virus (bản quyền hoặc miễn phí) 

+ Tài khoản quản trị cổng thông tin điện tử của nhà 

trường được bảo mật 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

  + 100% máy tính phục vụ công 

tác quản lý, dạy học được cài đặt 

phần mềm diệt virus miễn phí 

+ máy tính phòng Kidsmart có 

phần mềm diệt virus (miễn phí) 

+ Tài khoản quản trị cổng thông tin 

điện tử của nhà trường được bảo 

mật 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban 

QLDA 

 

3.2 

Hệ thống camera giám sát hoạt động hiệu quả, ổn 

định; có hệ thống màn hình quản lý, theo dõi tập 

trung hình ảnh 

 

3 

 

3 
Hệ thống camera giám sát hoạt 

động hiệu quả, ổn định; có hệ 

thống màn hình quản lý, theo dõi 

tập trung hình ảnh 

Ban 

QLDA 

 

IV Nhóm điểm thưởng 5 1 
   

 

 

 

 

 

1 

* Đối với cấp mầm non: Ứng dụng thực hiện 

chương trình phần mềm Kidsmart, happykid cho 

trẻ mẫu giáo từ 3 tuổi đến 5 tuổi 

* Đối với cấp mầm non: Ứng dụng thực hiện 

chương trình phần mềm máy tính hoặc ứng dụng 

di động mới cho trẻ mẫu giáo từ 3 tuổi đến 5 tuổi 

(Không tính bộ phần mềm kidsmart vì đã trùng 

với tiêu chí 2.4 của tiêu chuẩn 2) 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 - Ứng dụng thực hiện chương 

trình phần mềm Kidsmart, 

happykid cho trẻ mẫu giáo từ 3 

tuổi đến 5 tuổi nhưng còn gặp khó 

khăn về trang thiết bị. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PGDĐT 



 

 

 

2 

- Giáo viên đạt giải trong hội thi các cấp về 

ứng dụng công nghệ thông tin. 

- Giáo viên có bài giảng Elearming đạt giải 

các cấp. 

 

2 

 

0 

Không có 

 

 

GDĐT 

 

 

3 

- Sáng kiến, sáng tạo ứng dụng công nghệ thông 

tin trong quản lý, giảng dạy và học tập có thể áp 

dụng rộng rãi trong các nhà trường được các cấp 

ghi nhận. 

- Có mô hình điểm về Chuyển đổi đổi số cho 

Quận, Thành phố. 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

Không có 

 

 

GDĐT 

 
TỔNG ĐIỂM 100 90 

   

 

Nhà trường tự đánh giá: 90 điểm, đạt mức độ 2  

 

 

                                            

 

 

 

                    

 


